
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GVHD: 

STT MSSV Lớp Chữ ký Ghi chú

1 2005130250 Hoàng Thị Linh Anh 04DHTP5 C0238

2 2005140010 Lương Thị Lan Anh 05dhtp3 H0002

3 2005140018 Nguyễn Ngọc Hải Âu 05DHTP3 H0005

4 2005130397 Hoàng Đình Bằng 04DHTP5 C0240

5 2005140060 trần thị lệ diễm 05DHTP3 H0193

6 2005130382 Huỳnh Phúc Duy 04DHTP5 C0250

7 2005130362 Trương Thị Mỹ Duyên 04DHTP5 C0251

8 2005140107 Lê Thị Hồng Gấm 05DHTP5 H0196

9 2005140123 Nguyễn Thị Hà 05DHTP2 H0032

10 2005130131 Đỗ Thị Mỹ Hà 04DHTP2 C0018

11 2005140141 Nguyễn Thị Thu Hằng 05DHTP4 H0035

12 2005130391 Trần Thị Hào 04DHTP5 C0264

13 2005130250 Lê Thị Hảo 04DHTP4 C0265

14 2005130211 Nguyễn Thị Thanh Hiền 04DHTP2 C0029

15 2005140769 Nguyễn Minh Hiệp 05DHTP4 H0039

16 2005140169 Tăng Thị Hiếu 05DHTP5 H0247

17 2005130331 Lê Thị Hoa 04DHTP3 C0270

18 2005130174 Cao Thị Hợi 04DHTP2 C0039

19 2005130203 Nguyễn Thị Hồng 04DHTP2 C0037

20 2005130392 Dương Thị Thu Hương 04DHTP5 C0281

21 2005140225 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05dhtp5 H0049

22 2005140224 Vũ Ngọc Huyền 05DHTP2 H0199

23 3005150007 Cao nguyễn bích huyền 15CDTP1 M0017

24 2005130350 Lê Thị Ngọc Huyền 04DHTP5 C0283

25 2022130096 Trần Đăng Khôi 04DHDB2 C0048

26 2022140062 Trần Trọng Lâm 05DHDB2 H0253

27 2005140264 Nguyễn Thị Hương Lan 05DHTP3 H0053

28 2005140272 Nguyễn Thị Liên 05DHTP3 H0054
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Họ và tên



STT MSSV Lớp Chữ ký Ghi chúHọ và tên

29 2005130075 Nguyễn Châu Ngọc Linh 04DHTP1 C0184

30 2005130228 Trần Thị Linh 04DHTP4 C0052

31 2005140296 Phan Thị Mai Lưu 05DHTP5 H0057

32 2005140795 Cao Thị Luyên 05DHTP4 H0058

33 2005140300 Trần Xuân Tảo Mai 05dhtp2 H0205

34 2005150122 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06DHTP4 K0018

35 2022130057 Lê Thúy Ngân 04DHDB1 C0193

36 2005130404 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc 04DHTP5 C0301

37 2005130352 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 04DHTP5 C0306

38 2005130163 Bùi Thị Thu Nhã 04DHTP2 C0073

39 2005140373 phạm hồ yến nhi 05dhtp1 h0079

40 2005130135 Phan Thị Nho 04DHTP2 C0080

41 2005140395 Đỗ Thị Ninh 05DHTP3 H0089

42 2005140379 Nguyễn Phạm Huỳnh Như 05DHTP2 H0082

43 2005140404 Đặng Lưu Yến Oanh 05DHTP2 H0092

44 2005140402 Nguyễn Thị Yến Oanh 05DHTP3 H0091

45 2005140439 Phạm Thị Ngọc Phượng 05DHTP1 H0098

46 2005140446 Trần Thị Thúy Phượng 05DHTP3 H0102

47 2005150155 Trần Thanh Quang 06DHTP3 K0126

48 2005140472 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 05DHTP1 H0109

49 2005140470 NGHUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 05DHTP1 H0110

50 2005130389 Đào Thị Tâm 04DHTP5 C0331

51 2005140497 Nguyễn Thị Thắm 05dhtp1 H01120

52 2005130289 ĐỖ THỊ NGỌC THANH 04DHTP3 C0398

53 2005140540 lê thị thu thảo 05DHTP4 H0131

54 2005130219 Nguyễn Thị Phương Thảo 04DHTP4 C0111

55 2005140548 Huỳnh Quốc Thiện 05DHTP2 H0134

56 2005130130 Phạm Thị Ngọc Thoa 04DHTP4 C0116

57 3005150036 Vũ Anh Thư 15CDTP M0042

58 2005140566 Dương Thị Anh Thư 05DHTP6 H0141

59 2022130066 Nguyễn Thị Thuần 04DHDB1 C0119

60 2005140586 nguyễn như thúy 05DHTP6 H0225

61 2005140635 Phạm Thị Bích Trâm 05DHTP6 H0161



STT MSSV Lớp Chữ ký Ghi chúHọ và tên

62 2005140658 LÊ THỊ THẢO TRANG 05DHTP1 H0166

63 2005140656 Nguyễn Thị Thùy Trang 05DHTP4 H0167

64 2005150022 Phạm Thị Phương Trang 06DHTP4 K0052

65 2005140678 Phan Văn Trọng 05DHTP6 H0228

66 2005140687 Phù Thanh Trường 05DHTP1 H0173

67 2005140695 Nguyễn Ngọc Tuấn 05DHTP1 H0174

68 2022120248 Đỗ Quốc Tuấn 03DHDB3 B0328

69 2005140705 Nguyễn Thị Kim Tuyến 05DHTP6 H0178

70 2022130099 Nguyễn Thanh Tuyền 04DHDB2 C0106

71 2005130250 Hoàng Thị Linh Anh 04DHTP5

72 2022150018 Nguyễn Hoàng Bảo 06DHDB2

73 2022150086 Nguyễn Thị Ngọc Bích 06DHDB2

74 2022140011 Nguyễn Thái Chánh 05DHDB2

75 2005140046 Nguyễn Văn Cường 05DHTP3

76 2005140045 cao quốc cường 05dhtp3

77 2005140134 Nguyễn Chi Bảo Hân 05DHTP5

78 2005140161 Nguyễn Thị Thu Hiền 05DHTP5

79 2005140156 Đỗ Như Hiền 05DHTP5

80 2005140179 Nguyễn Nhựt Hóa 05DHTP5

81 2005140184 Phạm thị Hoài 05DHTP3

82 2005140209 cấn thị hương 05DHTP3

83 2005140226 Phạm Thị Huyền 05dhtp5

84 2022150216 Lê Thị Thanh Huyền 06DHDB1

85 2022140071 Trần thị mỹ Linh 05dhdb2

86 2005140288 Lê Thị Loan 05DHTP5

87 2022140331 Phạm Văn Luân 05dhdb2

88 2005140303 Quản Thị Trúc Mai 05DHTP5

89 2005140390 trần thị nhung 05DHTP1

90 2005140414 Mai Thanh Phúc 05DHTP1

91 2022140357 Hà trung Phương 05dhdb2

92 2005140443 Nguyễn Thị Thu Phượng 05DHTP3

93 2005140525 Trần Thị Thạch Thảo 05DHTP6

94 2005140575 Nguyễn Thị Anh Thư 05DHTP6



STT MSSV Lớp Chữ ký Ghi chúHọ và tên

95 2005140580 Nguyê˜n Hoài Thương 05DHTP4

96 2022150185 Hồ Thị Bích Trâm 06DHDB2

97 2022140170 Phạm Vân Trang 05DHDB2

98 2022140169 Nguyễn Thị Phương Trang 05DHDB2

99 2022150186 Nguyễn Hạ Phương Uyên 06DHDB2

100 2005140757 Huỳnh Thị Hoàng Yến 05dhtp6
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